Họ và tên: ……………………………. Lớp: ……

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH( BUỔI 1)
ĐỀ ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 2

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước kết quả đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Số 95 đọc là:

      A. Chín năm                              B. Chín lăm

      C. Chín mươi năm                     D. Chín mươi lăm

Câu 2: Số liền trước của 89 là:

       A. 80                   B. 90                C. 88                 D. 87

Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số là:
        A. 98                  B. 99                C. 11                 D. 10

Câu 4: 14 + 2 = … Số cần điền vào chỗ chấm là:

        A. 16                  B. 20                C. 26                 D. 24

Câu 5: Trong phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 gọi là:

        A. Số hạng         B. Hiệu             C. Số bị trừ       D. Số trừ

Câu 6: Số thích hợp để điền vào ô trống trong phép tính: 98 – …. = 90 là:
        A. 8                     B. 9                  C. 10                 D. 7

Câu 7: 2dm  = …cm

         A. 32 cm             B. 23 cm          C. 20 cm        D. 23 cm

Câu 8: Hình bên có mấy hình tam giác?

 [image: image1.png]



            A. 2 hình              B. 3 hình             C. 4 hình

*Câu 9: Trong một phép trừ, biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 6, số trừ bằng 68. Số bị trừ là:

            A.73                  B. 83                C. 53                  D. 37

II- PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính

	64 + 27
	70 – 52
	47 + 39
	100 – 28

	.................................
..................................

.................................
	.................................
......................................................................
	...................................................................................................
	.......................................................................................


Bài 2: Khối lớp Hai có 94 học sinh. Khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai 16 học sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:                                                          Bài giải:  

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Họ và tên: ……………………………. Lớp: ……
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐỀ ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 2

TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH VIÊM PHỔI DO VU RÚT CÔRÔNA

I. Đọc lại bài: Tìm ngọc (Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1) cho người thân nghe
II -Bài tập về Chính tả,Luyện từ và câu,Tập làm văn

1.Viết các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:

a)  ng hoặc ngh: 

-......ỉ.......ơi/........................        -.......ỡ........àng/.......................

-........e.....óng/.....................        - bát ng........./.........................

-......ô..........ê/......................        - ngỡ ng......./........................

b) tr hoặc ch: 

-......ải đầu/...........................      -......ạm gác/..........................

-........ải rộng/........................     -.......ạm tay/.........................

c) at hoặc ac: 

- kh......nước/.........................     - kh........nhau/........................

3.Đặt một dấu phẩy vào chỗ cần thiết trong mỗi câu sau rồi chép lại sau khi đã điền dấu : 

(1)Mẹ mua choTuấn đầy đủ sách vở quần áo để đến trường. 

.........................................................................................................

 (2) Con cái phải ngoan ngoãn chăm chỉ và nghe lời cha mẹ.

.........................................................................................................

4.a)Viết vào chỗ trống lời trao đổi của em khi gọi điện thoại đến nhà bạn thì gặp mẹ của bạn nghe máy: 

- A lô!Tôi là Hảo nghe đây.

-.........................................................

- Cháu đợi một chút để cô gọi Nga nhé!

b) Viết vào chỗ trống lời trao đổi của em với bạn qua điện thoại sao cho phù hợp:

- Alô! Cháu là Bằng, con mẹ Tuyết, nghe đây ạ?

- Bằng đấy à ! 

- Mình Long đây .

- Chiều mai, chúng mình rủ nhau đến thăm thầy Quý nhân ngày 20 tháng11. Bằng có đi được không?

- ................................................................

- Thế thì, đúng 4 giờ chiều chúng mình tập trung ở nhà bạn Tú rồi cùng đi nhé!

-.................................................................

